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[bookmark: _Hlk224051224]BẢN ĐÁNH GIÁ 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN
 PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 
BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 
DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: _Hlk225406797]Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc phân cấp bổ sung cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, thực hiện 01 nhiệm vụ trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo quyết định
Ngày 14 tháng 5 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 31/2026/QĐ-CTUBND phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, thực hiện 29 nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. Ngay sau khi được phân cấp các nhiệm vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 
Tuy nhiên, nhiều quy định mới của Trung ương về tiếp tục thực hiện cắt giảm, phân cấp, phân quyền và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm không thực hiện. Có 04 nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Quyết định số 31/2026/QĐ-CTUBND không còn được thực hiện, cụ thể:
- Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 31/2026/QĐ-CTUBND về phân cấp nhiệm vụ “cấp, cấp lại, hủy bỏ Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng”. Tuy nhiên, Mục A.III, A. XI. Phụ lục I Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ quy định: “Không thực hiện thủ tục hành chính cấp, cấp lại Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng”.
- Khoản 6 Điều 2 Quyết định số 31/2026/QĐ-CTUBND về phân cấp nhiệm vụ “cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng; ghi nhận, ghi nhận lại, xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng”. Tuy nhiên, Mục A.I. Phụ lục XIII Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ quy định:“I. Không thực hiện thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng”.
- Khoản 12 Điều 2 Quyết định số 31/2026/QĐ-CTUBND về phân cấp nhiệm vụ “cấp, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật”. Tuy nhiên, Mục A.VII. Phụ lục I Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ quy định: “VII. Không thực hiện thủ tục hành chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật”.
[bookmark: dc_21][bookmark: dc_22]Ngày 18 tháng 5 năm 2026, Chính phủ tiếp tục thực hiện phân quyền thêm 01 nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện được quy định tại Mục I.1. Phần B. Phụ lục I Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ: “I. Phân quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13; Điều 43 và Điều 44 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT về quản lý thuốc bảo vệ thực vật được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.”
Do đó, từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 nhiệm vụ Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu được giao thẩm quyền về cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức, thực hiện.
Mục đích ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định phân cấp: Để đảm bảo định hướng chiến lược Đảng và nhà nước về phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; cũng như sự đồng bộ, thống nhất trong quy định về giải quyết thủ tục hành chính. Việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng là cấp bách và vô cùng cần thiết.
 2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
(1) Việc đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện nhằm mục đích:
- Đánh giá được sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự thảo quyết định;
- Bảo đảm sự đồng bộ giữa các thủ tục hành chính với các điều kiện được quy định trong dự thảo quyết định, góp phần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC.
(2) Việc phân quyền, phân cấp
Rà soát việc phân cấp thẩm quyền giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố cho Sở Nông nghiệp và Môi trường trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật để đảm bảo hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và yêu cầu thực tiễn phát triển. 
(3) Đánh giá việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo: Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện trong nông nghiệp, liên quan đến thực hiện các chính sách trong quyết định.
(4) Đánh giá quá trình chuyển đổi số: Rà soát việc áp dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước và các lĩnh vực khác liên quan đến thực hiện các chính sách trong quyết định và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất và chất lượng hoạt động. 
(5) Đảm bảo bình đẳng giới và chính sách dân tộc: Đánh giá sự phù hợp của dự thảo quyết định với các quy định về bình đẳng giới, chính sách dân tộc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các giới và dân tộc.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính 
- Dự thảo quyết định được xây dựng theo hướng chỉ quy định những vấn đề khung mang tính nguyên tắc; các quy định cụ thể, chi tiết thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố. Theo đó, dự thảo quyết định không quy định cụ thể về thủ tục hành chính (tên, nội dung, trình tự, thủ tục); dự thảo quyết định đề xuất sửa đổi 04 nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Quyết định số 31/2026/QĐ-CTUBND không còn được thực hiện và bổ sung thêm 01 nhiệm vụ trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở Nông nghiệp và Môi trường vẫn thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, cụ thể có bổ sung 01 thủ tục hành chính đối với lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính và tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với 01 thủ tục hành chính để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp theo: (1) Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-PC và (2) Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM Phụ lục III ban hành theo Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (chi tiết gửi kèm theo).
2. Việc phân quyền, phân cấp
[bookmark: _Hlk224048383]Thể chế hóa nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo:
- Kết luận số 21/KL/TW ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW đã đề ra nhiệm vụ “Tập trung các nguồn lực để tiếp tục khẩn trương hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp…".
- Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy định pháp luật yêu cầu: “…Công tác xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, nâng cao năng lực phản ứng chính sách và giải quyết hiệu quả, kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; bảo đảm cơ sở pháp lý và các điều kiện để đẩy mạnh thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền; cải cách triệt để thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ; dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm…”.
- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, thực hiện quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và các văn bản liên quan; đồng thời, bám sát các yêu cầu, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong thời gian qua về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương 02 cấp.
- Công văn số 03/CV-BCĐ ngày 15/4/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, yêu cầu: “Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh phân quyền, phân cấp tối đa từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cho chính quyền cấp tỉnh,…”; … tập trung vào các nhiệm vụ phục vụ người dân, trực tiếp giải quyết các vấn đề của cộng đồng dân cư, cung cấp các dịnh vụ công cơ quan, thiết yếu cho người dân trên địa bàn;…”;
* Việc thực hiện kiểm tra, giám sát sau khi phân cấp
	Khoản 3 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 quy định “Cơ quan, cá nhân phân cấp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp, bảo đảm các nội dung phân cấp được thực hiện hiệu lực, hiệu quả”. Như vậy, việc kiểm tra, giám sát sau khi phân cấp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện trên cơ sở các nội dung tại Quyết định sửa đổi, bổ sung đã ban hành và quy định pháp luật có liên quan.
[bookmark: _Hlk224048579] Theo đó, dự thảo quyết định có đề xuất sửa đổi 04 nhiệm vụ và bổ sung 01 thêm nhiệm vụ phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng là phù hợp với thực tiễn.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
Tại điểm 5 phần III Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định nhiệm vụ: “Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh”.
Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chuyên môn, có đầy đủ năng lực, đội ngũ cán bộ chuyên trách và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Hiện tại, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang giải quyết khoảng 80% thủ tục hành chính của cả thành phố; Sở cũng đã ban hành quy trình giải quyết TTHC đảm bảo cắt giảm 50% thời gian thực hiện TTHC theo chỉ đạo của UBND thành phố. Ngay từ ngày 01/01/2026, Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công quốc gia.
Thực hiện nhiệm vụ này, trong nỗ lực để từng bước đưa hoạt động giải quyết TTHC đến doanh nghiệp, người dân trên địa bàn thành phố lên môi trường số, bảo đảm liên thông, đồng bộ, xây dựng nền tảng dùng chung quốc gia, phát triển hệ thống giám sát, điều hành thông minh nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý công, tại dự thảo quyết định.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới 
Tại dự thảo quyết định không trực tiếp quy định về các nguyên tắc bình đẳng giới; biện pháp để thúc đẩy bình đẳng giới nhưng trong các nội dung của dự thảo quyết định đã thể hiện nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử. Toàn bộ quá trình liên quan đến hoạt động phân cấp trong giải quyết TTHC không có quy định riêng biệt đối với các chủ thể khác nhau về giới.
Sau khi được ban hành, các quy định tại quyết định được đảm bảo không có sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ, tạo điều kiện để các cá nhân (không phân biệt giới tính, độ tuổi).
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc
Trong quá trình soạn thảo dự thảo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nghiêm túc rà soát, nghiên cứu, thể chế các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, để không tạo ra sự phân biệt đối xử. 
Sau khi được ban hành, quyết định sẽ góp phần phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, giảm tải cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, đồng thời phát huy vai trò, năng lực chuyên môn của các sở ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường trong giải quyết TTHC lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
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